PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC ĐHTN 
TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2014-2015

Tiêu chuẩn:

1. Đối với cá nhân: Giấy khen của Giám đốc ĐHTN để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:


a) Là cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trong số cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có tác dụng nêu gương, lôi cuốn phong trào thi đua của đơn vị;


b) Lập thành tích xuất sắc đột xuất nhưng chưa đến mức tặng bằng khen.

Tỷ lệ cá nhân được Giám đốc tặng giấy khen không vượt quá 5% số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT (trừ giấy khen theo đợt, theo chuyên đề hoặc đột xuất).
	TT
	Họ và tên CBVC
	Đơn vị
	Chức vụ
	Biểu quyết của Hội đồng

	
	
	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nguyễn Văn Dũng
	Phòng Thanh tra Pháp chế
	Chuyên viên
	27/27
	100

	2
	Trần Văn Chí
	Khoa CNSH&CNTP
	Giảng viên
	27/27
	100

	3
	Dương Văn Thảo
	TT Đào tạo & PT quốc tế
	Phó Giám đốc
	27/27
	100

	4
	Nguyễn Quốc Huy
	Phòng Quản trị phục vụ
	Nhân viên 
	27/27
	100

	5
	Nguyễn Đỗ Hương Giang
	Khoa Khoa học cơ bản
	Trưởng BM
	27/27
	100

	6
	Nguyễn Đức Sơn
	Phòng CTHSSV
	Chuyên viên
	27/27
	100

	7
	Nguyễn Hữu Thảo
	TT Tư vấn & Dịch vụ SV
	Nhân viên
	27/27
	100

	8
	Nguyễn Mạnh Thắng
	Khoa Kinh tế & PTNT
	Giảng viên
	27/27
	100

	9
	Dương Thị Cẩm Linh
	Phòng Hành chính Tổ chức
	Chuyên viên
	27/27
	100

	10
	Hà Thị Hảo
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Phó khoa
	27/27
	100

	11
	Đỗ Thị Lan Phương
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Giảng viên
	27/27
	100

	12
	Ngô Thị Ánh Ngọc
	P. KT & ĐBCLGD
	Chuyên viên
	27/27
	100

	13
	Nông Thu Huyền
	Khoa Quản lý tài nguyên 
	Giảng viên
	27/27
	100

	14
	Phạm Thị Ngân
	Phòng Kế hoạch tài chính
	Kế toán 
	27/27
	100

	15
	Nguyễn Duy Hải
	Khoa Môi trường
	Giảng viên
	27/27
	100

	16
	Nguyễn Công Hoan
	Khoa Lâm Nghiệp
	Giảng viên
	27/27
	100

	17
	Bế Văn Thịnh
	Viện KHSS
	Giảng viên
	27/27
	100

	18
	Trần Thị Thúy Nga
	Trung tâm NN & THƯD
	Giảng viên
	27/27
	100

	19
	Lương Thị Phương Nga
	TT  Đào tạo theo NCXH
	Chuyên viên
	27/27
	100

	20
	Nguyễn Thị Mão
	Khoa Nông học
	Giảng viên
	27/27
	100

	21
	Lưu Thị Xuyến
	Khoa Nông học
	Giảng viên
	27/27
	100

	22
	Trần Thị Bích Hồng
	Phòng Đào tạo
	Giảng viên
	27/27
	100

	23
	Lê Minh
	Phòng Khoa học CN&HTQT
	Phó trưởng phòng
	27/27
	100


Ấn định danh sách có 23 CBVC.
2. Đối với tập thể: Giấy khen của Giám đốc ĐHTN để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có tác dụng nêu gương cho các tập thể khác trong Đại học học tập;

b) Lập thành tích xuất sắc, đột xuất nhưng chưa đến mức tặng bằng khen.

Tỷ lệ tập thể được đề nghị tặng giấy khen của Giám đốc không vượt quá 15% số tập thể đạt danh hiệu TTLĐTT (trừ giấy khen theo đợt, theo chuyên đề hoặc đột xuất).   
	TT


	Đơn vị


	Biểu quyết của Hội đồng

	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tập thể Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế
	27/27
	100

	2
	Tập thể Khoa Môi trường
	27/27
	100

	3
	Tập thể Phòng Quản trị Phục vụ
	27/27
	100

	4
	Tập thể Khoa Công nghệ sinh học & Công nghệ thực phẩm
	27/27
	100


Ấn định danh sách 04 tập thể.

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Biểu quyết của Hội đồng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)
	

	1
	Nguyễn Thị Thuy
	Phòng Thanh tra Pháp chế
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	2
	Nguyễn Phương Nhung
	TT Đào tạo & Phát triển QT
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	3
	Nguyễn Thị Mai Thu
	TT Đào tạo & Phát triển QT
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	4
	Trần Thị Thắm
	Phòng QTPV
	Nhân viên
	27/27
	100
	

	5
	Tạ Quang Minh
	Phòng QTPV
	Kỹ sư
	27/27
	100
	

	6
	Lê Quốc Tuấn
	Khoa KHCB
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	7
	Nguyễn Thị Thủy
	Khoa KHCB
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	8
	Nguyễn Văn Thuần
	Phòng CTHSSV
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	9
	Lê Thị Thu Hiền
	Trung tâm TV&DVSV
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	10
	Lê Thanh Tuyến
	Trung tâm TV&DVSV
	Nhân viên
	27/27
	100
	

	11
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Trung tâm TV&DVSV
	Nhân viên
	27/27
	100
	

	12
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	Trung tâm ĐT theo NCXH
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	13
	Nguyễn Văn Thuận
	Phòng Hành chính Tổ chức
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	14
	Lê Quang Tiến
	Phòng Hành chính Tổ chức
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	15
	Mai Hải Hà Thu
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	16
	Nguyễn Thị Minh Thuận
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	17
	Phạm Thị Trang
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	18
	Đặng Thị Mai Lan
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	19
	Nguyễn Duy Hoàng
	Ph Khảo thí & ĐBCLGD
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	20
	Lê Sỹ Hồng
	Khoa Lâm Nghiệp
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	21
	La Quang Độ
	Khoa Lâm Nghiệp
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	22
	Vũ Thị Ánh
	Viện KHSS
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	23
	Dương Thị Khuyên
	Viện KHSS
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	24
	Nguyễn Hà Phú
	TT Ngoại ngữ & THƯD
	Kỹ sư
	27/27
	100
	

	25
	Hứa Thị Toàn
	Trung tâm NN & THƯD
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	26
	Vũ Kiều Hạnh
	Trung tâm NN & THƯD
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	27
	Trần Thị Lan Hương
	Phòng KHCN&HTQT
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	28
	Nguyễn Thị Hằng
	Phòng Đào tạo
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	29
	Triệu Xuân Hòa
	Phòng Đào tạo
	Chuyên viên
	27/27
	100
	

	30
	Lê Thị Kiều Oanh
	Khoa Nông học
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	31
	Tô Xuân Lâm
	Khoa Nông học
	Kỹ thuật viên
	27/27
	100
	

	32
	Phạm Quốc Toán
	Khoa Nông học
	Kỹ thuật viên
	27/27
	100
	

	33
	Nguyễn Thị Đoàn
	Khoa CNSH&CNTP
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	34
	Lã Văn Hiền
	Khoa CNSH&CNTP
	Giảng viên
	27/27
	100
	

	35
	Vũ Thị Quý
	Khoa QLTN

	Giảng viên
	27/27
	100
	

	36
	Nguyễn Đức Nhuận
	Khoa QLTN

	Giảng viên
	27/27
	100
	

	37
	Nguyễn Thị Huệ
	Khoa Môi trường
	Giảng viên
	27/27
	100%
	Thay thầy Dư Ngọc  Thành (theo ý kiến của khoa MT)

	38
	Trịnh Thị Minh Trang
	Phòng KHTC
	Kế toán viên
	27/27
	100
	


Ấn định danh sách gồm 38 CBVC.
PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CBVC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015
Tiêu chuẩn:

1. Đối với cá nhân: Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động hàng năm;

b) Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

c) 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Biểu quyết của 
Hội đồng

	
	
	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trần Huê Viên
	Trung tâm TV&DVSV
	Phó Hiệu trưởng
	27/27
	100

	2
	Lương Hùng Tiến
	Khoa CNSH&CNTP
	Giảng viên
	27/27
	100

	3
	Nguyễn Thị Lân
	Khoa Nông học
	Phó trưởng khoa
	27/27
	100

	4
	Nguyễn Hưng Quang
	Phòng QTPV
	Trưởng phòng
	27/27
	100

	5
	Lành Thị Ngọc
	Khoa KHCB
	Phó trưởng khoa
	27/27
	100

	6
	Dương Văn Sơn
	Khoa Kinh tế & PTNT
	Phó trưởng khoa
	27/27
	100

	7
	Trần Văn Thăng
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Giảng viên
	27/27
	100

	8
	Trần Thị Dự
	Phòng Kế hoạch tài chính
	Kế toán trưởng
	27/27
	100

	9
	Dư Ngọc Thành
	Khoa Môi trường
	Phó trưởng khoa
	27/27
	100

	10
	Hồ Ngọc Sơn
	Khoa Lâm Nghiệp
	Phó trưởng khoa
	27/27
	100

	11
	Trịnh Thị Thu
	Trung tâm NN & THƯD
	Trưởng bộ môn
	27/27
	100

	12
	Nguyễn Thanh Tiến
	TT Tư vấn &DVSV
	Giám đốc
	27/27
	100

	13
	Lê Sỹ Lợi
	Viện Khoa học sự sống
	Phó viện trưởng
	27/27
	100

	14
	Nguyễn Thị Lợi
	Khoa Quản lý tài nguyên
	Phó trưởng khoa
	27/27
	100


Ấn định danh sách gồm 14 CBVC.
PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA 
CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015

Tiêu chuẩn: Danh hiệu “Cờ thi đua” của bộ, tỉnh, đoàn thể Trung ương xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn duới đây:

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là đơn vị tiêu biểu xuất sắc của bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;


2. Là TTLĐXS, có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể trong bộ, tỉnh, đoàn thể trung ương học tập;


3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và không có cá nhân mắc tệ nạn xã hội;


Hoặc: 

4. Được bình xét, suy tôn là đơn vị xuất sắc của khối (cụm) thi đua (nếu tổ chức thi đua theo khối, cụm).
	
	
	Biểu quyết của 

Hội đồng

	TT
	Đơn vị 
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tập thể Trường Đại học Nông Lâm 
	27/27
	100

	2
	Tập thể Khoa Chăn nuôi thú y
	27/27
	100

	3
	Tập thể phòng Đào tạo 
	27/27
	100


Ấn định danh sách có 03 tập thể.
PHỤ LỤC 5
DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2014-2015
Tiêu chuẩn:
1. Đối với cá nhân: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng giấy khen trở lên.
	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị 
	Chức vụ 
	Điều kiện về thành tích đã đạt được

	1
	Hoàng Thị Bích Thảo
	Trung tâm ĐT&PTQT
	Giám đốc
	Giải thưởng Phụ nữ VN

	2
	Đinh Ngọc Lan
	Phòng Kế hoạch tài chính
	Trưởng phòng
	Bằng khen của BGD&ĐT năm học2007-2008

	3
	Trần Đình Quang
	Khoa CNSH&CNTP
	Phó trưởng khoa
	Bằng khen của BGD&ĐT năm học 2010-2011

	4
	Nguyễn Viết Hưng
	Khoa Nông học
	Phó trưởng khoa
	Bằng khen của BGD&ĐT năm học 2006-2007

	5
	Nguyễn Hữu Thọ
	Phòng KHCN&HTQT
	Phó trưởng phòng
	Bằng khen của BGD&ĐT năm học 2009-2010

	6
	Lê Sỹ Trung
	Phòng Đào tạo
	Trưởng phòng
	Bằng khen của BGD&ĐT năm học 2002-2003, 2013-2014

	7
	Phan Thị Hồng Phúc
	Khoa CNTY
	Trưởng khoa
	Bằng khen của BGD&ĐT năm học 2009-2010


Ấn định danh sách có 07 CBVC.
2. Đối với tập thể: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
	TT
	Đơn vị
	Biểu quyết của Hội đồng

	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế
	27/27
	100

	2
	Viện Khoa học sự sống
	27/27
	100


Ấn định danh sách có 02 tập thể.
PHỤ LỤC 6
DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU 
TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2014-2015
Tiêu chuẩn:
1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt các nghĩa vụ quy định của Nhà nước và của ĐHTN; 


Tiêu chuẩn “sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được cụ thể hóa thành một trong các  điểm sau:  

a) Sáng tạo ra công nghệ mới hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động;

b) Cải tiến, hợp lý hoá tổ chức lao động để nâng cao năng suất lao động và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao;

c) Xây dựng và thực hiện được đề án cải cách, đổi mới hoạt động quản lý mang lại hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;  

d) Hoàn thành vượt mức hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn;

Những hoạt động sáng tạo, cải tiến, vượt khó khăn ... phải được Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở xét và công nhận.


2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;


3. Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao và có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (bao gồm kỷ luật của đảng, chính quyền, đoàn thể);


4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và nội quy, quy chế của cơ quan; 


5. Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
	TT
	Đơn vị
	Biểu quyết của Hội đồng

	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trường Đại học Nông Lâm
	27/27
	100

	2
	Phòng Công tác học sinh- sinh viên
	27/27
	100

	3
	Phòng Đào tạo
	27/27
	100

	4
	Phòng Kế hoạch tài chính
	27/27
	100

	5
	Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
	27/27
	100

	6
	Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế
	27/27
	100

	7
	Phòng Quản trị phục vụ
	27/27
	100

	8
	Phòng Thanh tra pháp chế
	27/27
	100

	9
	Trung tâm Đào tạo & Phát triển quốc tế
	27/27
	100

	10
	Khoa Chăn nuôi thú y
	27/27
	100

	11
	Khoa Công nghệ sinh học & Công nghệ thực phẩm
	TT LĐTT
	100

	12
	Khoa Môi trường
	27/27
	100

	13
	Khoa Nông học
	27/27
	100

	14
	Khoa Quản lý Tài nguyên
	27/27
	100

	15
	Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu & phát triển thủy sản 
	27/27
	100

	16
	Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học ứng dụng
	27/27
	100

	17
	Viện Khoa học sự sống
	27/27
	100

	18
	Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp
	27/27
	100


Ấn định danh sách có 18 tập thể.
PHỤ LỤC 7
DANH SÁCH CBVC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 
CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ  NĂM HỌC 2014-2015
Tiêu chuẩn:
1. Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở tính đến thời điểm đề nghị xét tặng.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”vào các năm học 2006 – 2007, 2007-2008 và 2008-2009, thì trong năm học 2008-2009 đủ điều kiện xét, đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ”. 

2. Có sáng kiến kinh nghiệm, hoặc giải pháp công tác có tác dụng ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động của ngành được Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp ĐHTN công nhận hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHTN trở lên đã được Hội đồng Khoa học cấp ĐHTN trở lên đánh giá nghiệm thu đạt loại tốt hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có tính chất chỉ đạo trong toàn ngành hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc.
	TT

	Họ và tên 

	Đơn vị 

	Chức vụ 

	Biểu quyết của Hội đồng

	
	
	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trần Văn Điền
	Phòng kế hoạch tài chính
	Hiệu trưởng
	27/27
	100

	2
	Phan Đình Binh
	Khoa Quản lý tài nguyên
	Phó trưởng khoa
	27/27
	100

	3
	Đỗ Thị Lan
	Khoa Môi trường
	Trưởng khoa
	27/27
	100

	4
	Trần Quốc Hưng
	Khoa Lâm Nghiệp
	Trưởng khoa
	27/27
	100

	5
	Phan Thị Thu Hằng
	Tập thể khoa Tài nguyên
	Giám đốc
	27/27
	100

	6
	Nguyễn Thế Huấn
	Khoa Nông học
	Trưởng khoa
	27/27
	100

	7
	Nguyễn Ngọc Nông
	Phòng Đào tạo
	Phó Hiệu trưởng
	27/27
	100

	8
	Nguyễn Thế Hùng
	Phòng KHCN&HTQT
	Phó Hiệu trưởng
	27/27
	100

	9
	Đàm Xuân Vận
	Trung tâm NN&THƯD
	Giám đốc
	27/27
	100

	10
	Bùi Thị Thơm
	Viện KHSS
	Trưởng phòng
	
	Theo đề nghị của Viện KHSS

	11
	Trần Minh Hòa
	Viện KHSS
	P. Trưởng phòng
	
	


Ấn định danh sách có 09 CBVC.
PHỤ LỤC 8
DANH SÁCH CBVC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
Tiêu chuẩn:

1. Đối với cá nhân: “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng, mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục lập thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Biểu quyết của 

Hội đồng

	
	
	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Giảng viên
	27/27
	100


Ấn định danh sách có 01 CBVC.
PHỤ LỤC 9
DANH SÁCH CBVC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 
VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Biểu quyết của 

Hội đồng

	
	
	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Vũ Thị Thanh Thủy
	Khoa Quản lý tài nguyên
	Trưởng khoa
	27/27
	100

	2
	Cù Ngọc Bắc
	Khoa Kinh tế & PTNT
	P. Trưởng khoa
	27/27
	100


Ấn định danh sách có 02 CBVC. 
PHỤ LỤC 10
ĐỀ NGHỊ CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC

Tiêu chuẩn

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có trách nhiệm giúp người đứng đầu xem xét, công nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

3. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm giúp Bộ trưởng xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được phong tặng sau năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương lần thứ hai.
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Biểu quyết của 

Hội đồng

	
	
	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Khoa Chăn nuôi thú y
	Giảng viên
	27/27
	100


Ấn định danh sách có 01 CBVC.

PHỤ LỤC 11
DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG CỜ THI ĐUA 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014-2015

Tiêu chuẩn: Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; 

2. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Số lượng tập thể đề nghị xét tặng “Cờ thi đua Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

	TT
	Đơn vị
	Biểu quyết của 

Hội đồng

	
	
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tập thể Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
	27/27
	100


Ấn định danh sách có 01 tập thể.

